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c0Nc Ty co pHAN KrNlr DoAr\Ir rHUy ufu sAN sAr GoN
LO 4-6-8. Eudlg lA, KCN Tin Tao, Quin Binh TAn. TP.HCM. Vi€t Nam

DT: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37511891

Ernail: 4![qg&pgomJ11

56: /7 /CV-THS
V/v COng bd th6ng tin tr6n c6ng
th6ng tin diQn tu cua UBCKNN
vd Sd Giao dich CK HA NOi
86o c6o tinh hinh Quan tri C6ng ty
ndm202l.

Noi nltfin:
- Nhu tr6n (dO c6ng U5 ff);
- FDQT/BKS COng ty (d0 b6o c6o);

- T6ng Gi6m tl(ic (dO b5o c5o);

- Luu: VT, TK.FIDQT.

Thdnh phA nA Chi Minh, Ngdil:f thdng0lndrn 2022

Kinh gfti:

- Uy ban Chimg kho6n Nhd nudc.

- So Giao dich chfng kho6n Ha NQi.

C6ng ty: COng ry C6 phin Kinh doanh Thriy hii sin Siri Gdn.

Md Chring kho6n: APT.

Try sd chinh: LO 4-6-8, ducrng s5 1A, Khu C6ng nghiQp T6n T4o, Phulng TAn T4o A,
Qufln Binh Tdn, TP. HO Chi Minh.

DiQn thoai: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Ngudi thuc hiqn COng UO ttrOng tin: Ong NGLIYEN THANH VINH.

EiQn thoai: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di dQng: 0913724726.

Loai Th6ng tin c6ng b6: Dinh lc!

NQi dung th6ng tin c6ng b6:
Cdng bd thdng tin 86o c5o tinh hinh Quin trf Cdng ty ndm 2021. 'l

Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bti tr6n d6y ld dring s1r th4t vd hodn
todn chiu tr6ch nhiem tru6c ph6p tuAt v0 nQi dung c6c thdng tin dd cdng b6.

Trdn trgng.
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PhU lgc V
BAo cAo riNn niNn euAN rRI cONG ry

(Ban hdnh kDm theo Thdng tu sii 76/2020/TT-BTC ngdy I6 thdng I I ndm 2020 cila BQ tradng
B0 Tdi ch{nh)

c6lc ry co rHAN ceNG HoA xA Her cHU NGHIA vrpr NAM
KINH DOANH THS EQc l$p - Tr5 do - HSnh phric

SAI GON

S6: t.S:/BC-ftlS TP.HCM ngdy 28 rhdng 0I ndm 2022

nAo cAo
Tinh hinh quin tr! c6ng ty

(N[m 2021)

Kinh gui: - Uy ban chimg khorln Nhi nu6c;
- So Giao dich chimg khorin Ha NQi.

- TOn cdng ty: c0Nc rY Co puAN KINII DoANH THUv nAl sAN sAI GoN
- Eia chi try sd chinh: L6 4-6-8, dudng sd lA, Khu Cdng nghiQp Tdn Tgo, Qudn Binh Tdn,
TP.HO Ch{ Minh.

- DiQn tho4i: 02831541812 Fax:02831541,891Email: congbothongtin@apt.com.vn

- Vtin di}uM: SS rj,ding

- Md chimg khodn: APT

- M6 hinh quan tri c6ng ty;

+ Dpi hQi d6ng c6 d6ng, H6i ddng qudn trf, Ban Kiem so6t vd T6ng Girim d6c/Gi6m d6c

- VO vigc thlrc hiQn chric ndng ki5m torin n$i b0: Dd thlrc hiQn/ Chua thpc hiQn.

I. Ho4t tlQng cria DAi hQi tl6ng cO tl6ng.

Th6ng tin.vA c6c cu6c hqp vdNghi quytit/Quy6t dinh cua EAi hQi d6ng.c6 d6ng (bao g6m cri c5.c

Nghi quy6t cua Dai hQi d6ng c6 d6ng dusc th6ng qua du6i hinh thric lay y VieiAinglan Uan1.

II. HOi tl6ng Quin tri @5o c6o nIm):

1. Th6ng tin v0 thanh viOn HQi d6ng qudn tri @EQT)"

6rtt"t'/ CE{ Kl
,*\ rH

w

stt

No.

SO Ngfri quy0t/Quytit
dinh

Ngdv NQi dung

01 034{Q-DHDCD2020 tU02l202t
Ch6p thufln bd sung ngdnh ngh6
kinh doanh vd ch6p thu4n mi6n

chdo mua c6ng khai

02 OIA{Q-EHDCD 202r 29141202t

Th6ng qua ktit qui SXKD n6m
2020 KHSXKD ndm 2O21,bAu bO

sung thdnh vi6n HDQT, TV Ban
KS nhiQm W 2017-2022.



stt Thinh vi6n
HDQT/

Chti'c vrl ftltdnh
vi€n HEQT itQc

hp, TVHDQT
khing di?u hdnlr))

Ngny Uit tlnu/khdng cdn li thinh vi6n
HEQT/ HDQT tIQc lfp

Ngny b6 nhiQm Ngny mi6n nhiQm

01

Ong Nguy6n
LAm Vinh

Huy

Chu tich
HDQT/TVHEQT

-. ).
Knong oleu haill

r5l04l2at7 Chua c6

02
Ong Trucrng
Titin Df,ng Thenh viOn HEQT r5104120t7 Chua c6

03
6ng Hoang

V5n V!
TVHEQT khdng

di6u hdnh
2s10412019 29141202t

04
Be D6 Ngq.

Nga
TVHDQT kh6ng

di6u hinh
291412021 Chua c6

2. Cdc cuQc hgp HDQT:

stt Thinh
vi6n

HEQT/

Sii ruOi hqp HDQT
tham dq/ Tf lQ tham drf hqp Ly do khdng tham dr3

hqp

01

6.rg
NguyEn

Ldm Vinh
Huy

06106 100%

02
ong

Trucrng
Ti0n Dflng

06106 t00%

03

6ng
Hodng Van

vy
03103 t00% MiSn nhiQm ngdy

2914t202t

04
BA E6

Nggc Nga
06t06 t00%

Tham dir v6i tu cSch
Thanh vi€n Ban Ki6m

sodt tru6c ngdy
29141202t

Dusc DHCDTN bAu
lam Thanh vi6n HDQT

tu ngdy 29l4l2A2l

3. Ho4t dQng gidm sat cira HDQT AOi vOi Ban Tdng Gi6m d6c.

T6ng Gi6m d6c vd c5.c thanh vi6n di6u hdnh ctra C6ng ry de tuan thri vd thgc hiQn nghiOm
tirc c6c Nghi quytit Dai hQi d6ng C6 d6ng thulng ni6n; Chtr trucrng, Nghi quy6t HQi ddng Quan
tri; C6 nhi€u 

"O 
ging diAu hanh ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty, 6n dinh tinh hinh sAn xu6t kinh

doanh trong tinh hinh Dai dich Covid-l9 diSn bi6n phfc t4p; Chdm 1o t6t dAi s6ng ngudi lao dQng,

kh6ng d0 xAy ra cdc cuQc dinh c6ng, l5ng c6ng.



. Ban TOng Gi6m d6c thucrng xuy6n b6o c6o tinh hinh hopt dQng sin xuAt kinh doanh, b6o
r -t -^. ,

c6o circ vdn d0 clQt xu6t xdy ratrong C6ng ty dC HQi d6ng Quan tri ndm bdt vd c6 chi d4o kip thoi.

4" Ho4t d6ng cua cdc ti6u ban thuQc HQi d6ng quin tri (n6u c6): Kh6ng c6 ti6u ban.

5. CdeNghi quyOt quan trgng ctra HQi d6ng qu6n trf (86o c6o nAm ).

,n6,

-i0t

ON
OF
ilHI
UYI

;AI

V-i:

stt
No.

sii xgtriquy6t
Ngnv NQi dung

Ti lC th6ng
qua

01 0larQ-HDQr 0510U2021
Phd duyQt

KHSXKD ndm
202t

r00%

02 02lr{Q-HDQr 05/0112021

Hach todn c6c ""

khoan ph6t sinh
kh6c ni0n dQ vdo

tO tty tC

100%

03 03A{Q-HDQT 0510U2021
Xdy dpg Qui

ch6 c6ng b6
th6ng tin COng ty

t00%

04 044{Q-HDQTl202t tU3l202t
T6 chric dai hQi

cd d6ng thulng
ni6n ndm 2021

100%

05 05AIQ-HEQT12021. 07141202t

Trinh Dai hQi
d6ng C6 d6ng TN
2021milnnhiqm
Ong Hoing Vdn
V! vd Ba D5

Ngoc Nga

100%

06 06aTQ-HDQT 26ltU202r
Chqn dcrn vi kiOm

to5.n b6o c6o tai
chinh ndm

r00%

07 07arQ-HDQT tU202t

Ei6u chinh k0
ho4ch sAn xu5.t
kinh doanh n[m

202t

100%

II. Ban soa

1. Th6ng tin vd thanh vi6n Ban Ki0m so6t (BKS).

stt

No.

Thinh vi6n
BKS

Chri'c vu Ngny bit tlnu/rurdng cdn li
thinh vi6n BKS

Trinh d6 chuy6n mdn

1

Ong Vfl Minh
Bdo

Tru&ng
Ban 2914t202t Ct nhan kinh tC

2
BnHoang Thi

Hdng Thdnh vi6n 261612020 Cu nhAn kinh tO



a
J

Be LC Thi
Thiry Trang Thdnh vi6n tsl412011

Cu nhAn kinh te/ Ct
nhAn LuAt

4
Be D5 NgQ"

Nga
Nguy6n'fB

KS
t5l4l20r7 l29t4t2A2r Ct nhen Ke toan

Cu nhdn Ludt

2. CuQc hgp cria Ban Ki6m so6t.

Sn Thdnh vi6n
BKS

SO UuOi

hgp tham
ds

Tj,lQ tham du
hqp

Tf lQ bieu
quyOt

Ly do kh6ng tham dp hgp

1

6ng Vf,
Minh BAo 2 r00% l01Yo

Ghi chri: do tham gia vdo
Ban Ki6m so6t tir ngdy

29141202t

2
Bd Nguydn
Thi Hdng

4 t00% 100%

aJ
Ba L6 Thi

Thiry Trang
4 t00% 100%

4
Bd D6 Ngs.

Nga
2 ),00% 140%

Mi6n nhiQm TV Ban KS
ngiry 291412021

3. Ho4t d6ng cua HQi d6ng Quan tri:

- HQi d6ng Quan tri da t6 chric c6c cuQc hgp dirng theo quy dinh cria diAu 10 t6 chric vi hoat
d6ng cria c6ng ty. C6c thinh vi6n HQi d6ng quAn tri dAu tham dU dAy dri c6c cudc hqp cta HQi
-tdOng quan tri trong ndm2021.

- Cdc quy6t dinh cua HQi d6ng Quan tri vd viQc tri6n khai nghi quy6t Eai hQi d6ng c6 d$ng
ndm202I duoc ban hanh kip thoi vd ki6m tra thudmg xuydn, phu hqrp v6i lqi ich ctra C6ng ty vd

, ^A -^cac uo dong.

- H6i d6ng QuAn tri dd dA ra c6c chi6n lugc vd dinh hucrng kinh doanh ddduy tri 6n dinh
ho?t d$ng cua COng ty ftong di6u kiOn vira phong ch6ng dich covid-19 vtra dim bio an todn trong
SXKD, HQi d6ng Quan tri sau khi cAn trong xem xdt tinh hinh ho4t d6ng cria C6ng ty trong thdi
gian di6n ra dcrt dich thLr 4 dE d6ng y di6u chinh kti hoach San xuAt kinh doanh ndm202l..

4. Ho4t d6ng cria Ban DiOu hdnh:

Trong ndm202L tinh hinh dfch Covid-19 diSn ra rAt phric t4p ldm cho c6 r6t nhieu kh6 khan
vd nguy6n liQu, vA lao dQng,... Tuy vfly, Ban DiAu hdnh C6ng ty dE c6 nhi6u n6 lgc, tich cgc tri6n
khai thgc hiQn kti ho4ch SXKD theo Nghi Quy6t cria Dqi hQi d6ng c6 d6ng vdcdcNghi quy6t cua
HDQT dd ra, t6 chirc sdn xuAt 3 tai ch6 trong thdi gian Thinh pnO UO Chi Minh gidn c6ch theo
chi thi 15, 16 ctra Thri Tudng Chinh phu vd td chric phgc h6i ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh trong
trinh trang binh thucmg m6i tu th6ng 10 ndm 2021.

- Duy tri ho4t dQng s6n xu6t t<inh doanh 6n dfnh, c6 giAi ph6p vd phucmg an phdng ch6ng
dich hiQu qu6, phir hqp v6i di6u kiQn C6ng ty; EAm b6o c6ng viQc ldm 6n dinh cho ngudi lao dQng;

M6i trucrng ldm viOc ndng dQng, co ch6 quan ly phir hgp, ngudi lao d6ng c6 y thric trdch nhiQm
cao, g6p phAn thpc hi6n c6c chi ti6u k6 ho4ch ndm202I ctra C6ng ty.



- Ban Di6u hdnh titip t.uc cirng Satra thgc hiQn cdc grititrinh, ki6n ngh!, dC nghf UBND Thdnh

ph6 vd Ki0m to6n Nhi nu6c xem x6t, s6m gi6i quy6t quy.it toan giai do4n chuy6n th€ doanh nghiQp

Nhd nu6c sang COng ty c6 phAn sau khi c6 Bi6n ban chinh thirc ctra Ki6m to6n Nhi nu6c KV VIII
ngiry 261512020,v6i s6 tiOn ph6i nQp vd ngdn s5ch Nhd nu6c 1d,29.384.626.854 d6ng.

- C6ng UO ttrOng tin d6i v6i C6ng ty Dai chirng. 86o c5o tdi chinh, b6o c6o quin tri, b6o c6o

thu&ng ni6n, ... dugc c6ng b6 kip thdi, ddng t6i dAy dri trdn website COng ty, CO phiriu l6n sdn

Upcom t4o diOu kiQn cO d6ng n[m dugc th6ng tin c6 phi6u,...

- Thgc hiQn dAy dri nghia v.u v6i Nhi nu6c theo lu4t dinh.

Ban ki6m so6t c6 sU ph6i hqrp ch{t ch6 vdi HDQT, BDH trong vi6c thuc hi6n c6c chfc ndng,

nhiQm vu duoc giao:

- C6c thdnh vi0n Ban Ki0m so6t tham gia dAy du c6c cuQc hgp ctra HQi dOng quan ft! C6ng
ty; Gi6m s6t viQc thuc hiQn Dieu lQ C6ng ty, vi6c chi dpo vd tri6n khai Nghi quyOt Eai hQi d6ng c6

d6ng thucrng ni6n ndm2021.

- Ban diAu hdnh cung c6p c6c th6ng tin, b6o c6o theo y6u cAu vitcitc dir tiQu 1i6n quan dO

BKS thgc hiQn nhi6m vu.

- Trong qu6 trinh gi5.m s6t, Ban Ki0m so6t kip thoi ki6n nghi nhirng v6n d0 c6 1i0n quan d6n

c6ng t6c qu6.n tri, di6u hdnh sin xu6t kinh doanh ctra COng ty.

5. Ho4t dQng khric cria Ban Ki6m so6t;

Ban Ki6m so6t thucmg iuy6n tham gia c5c cuQc hgp giao ban cria Ban Di0u henh, chu dQng
lim viQc v6i cric phdng chuyOn m6n d0 kip thoi nlmbittixh hinh ho4t dQng kinh doanh cua COng
ty (ri6ng thring 612021,tru6c diSn biOn phric t4p cua dich covid-19 n6n Ban Ki6m so6t kh6ng tham
dU hqp dinh ky, vd chi trao d6i c6c c6ng viQc cAn thiOtthdng qua diQn tho4il emaill..., cflng nhu
tuan tht c6c hucrng d6n cua BO Y t6 trong c6ng tdc phdng ch6ng dich Covid-19).

IV. Ban didu hhnh.

u&ng

GT\
,HAI
,)0Ai
rArs

G0t
---.<pHCe

STl'

No"

-. ,\
I nann vren IJan oleu

hanh

Ngny th6ng
ndm sinh

Trinh dQ chuy6n
m6n

Ngdy b6 nhiQrn/
miSn nhiQm thanh

vibn Ban di6u
hanh/

01 6ng Trucrng Titin Dtng 23ltUt975 Thac S! Kinh TC

LuAt su
rs1712009

02
Ong Nguy6n Thdnh

Vinh 16l0slt976 Thac S! Kinh TO 0Ut212019

03 6ng Mai Minh Vuong 02131t975
K! su CN CB Thuy
sin.
Cri nhdn Kinh t6

t0l20rr

v tofn tr

Ho vh tOn
Ngny thang ndm

sinh
Trinh d6 chuy6n m6n

nghiQp vq
Ngdy bd nhiQm/ mi6n

nhiQm

Bd Doan Thi
Thu Hd

03171t977 Cu nhdn Kinh tti 0U0112016



VI. Dio t4o viiquin tri cdng 4l.'

C6c kh6a dio t4o vA quAn tri c6ng ty md c6c thdnh viOn HDQT, thanh vi6n BKS, Gi6m ddc
(T6ng.Gi6m ddc) diAu henh, cdc cdnbQ qudn ly kh6c vi Thu ky cdng ty dd tham gia theo quy
dinh v0 quin tri c6ng ty;

VII. Danh srich vd ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty d+i chrfing (86o c6o nim) v]r giao dich ctia
ngucri c6 li6n quan cfia c6ng ty v6t chinh C6ng ty. (phU lrlc it[nh kim).

1. Danh s6ch vd ngudi c6 1i6n quan cta c6ng ty

S]'T

No"

T6n td
chuclcit

nhAn

Tdi khoin
giao dich

chimg
khoan(n6u

c6)

Chric 4r
tai c6ng
ty (ndu

c6)

SO Ciay
NSH*,

lsev "cap, n(}1

cap
NSTT

Eia
chi trg

sO

chinh/
Dia
chi

1i6n h0

Thdi
-. ;.
olem

bit dAu
le

ngudi
c6 li6n
quan

Thdi
-.4dlem

khdng
cdn ld"

ngudi
c6 1i6n
quan

Llf do

M6i
quan

he
li6n
quan
v6i

c6ng
tvl

Ghi chil/Note: s6 Giiiy NSH*: s6 CMND,
a .  .r^.

fiQ cmeu (dot vUt ct nhdn) hofrc 56 Gidy chfing nhQn
dang tqt doanh nghiAp, GiAy phdp hoat d6ng hoqc giiiy td phdp ly tuong duong 6At vai tA
ch*c)/NSH

2. Giao dich gita c6ng ty v6i nguoi c6 li6n quan cira c6ng ty; ho{c giira c6ng ty v6i c6
d6ng lcrn, ngudi nQi bQ, ngucri c6 ii6n quan cta nguni nQi b0: Khdng c6

3. Giao dich gita ngucri nQi b0 c6ng ty, ngucri co li6n quan cira ngudi nQi b0 v6i c6ng ty
con, c6ng ty do cdng ty nim quy6n ki}m sodt. Kh6ng c6

4. Giao dich gita c6ng ty v6i c6c d6i tuqng khic

4.1. Giao dich gita c6ng ty v6i cdng ty mi thanh vi0n HEQT, thenh vi6n Ban Ki6m sorlt,
Girim d6c (T6ng Giq* d6c) vd ngudi guan !y khSc dd vi dang 1A thanh vi6n s6ng lflp.ho{c thenh
vi6n HEQT, Gi6m d6c (T6ng Giem d6c) di6u hinh trong thdi gian ba (03) ndmlro 14i dAy:
I(l-r0ng co

4.2. Giao dich gita c6ng ty v6i c6ng ty md ngudi c6 liOn quan cua thanh vi6n HDQT,
thenh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) vd nguoi quan ly kh6c td thdnh vi6n
HEQT, Girim d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh: I(hdng c6.

. ,4.3. Cic giao dich kh6c cria c6ng ty (ntiu c6) c6 th6 mang lai lqi ich vflt chdt ho4c phi v4t
cfrAt aOi v6i thdnh vi€n HDQT, thanh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m ddc) vd nguoi
quAn ly kh5.c: Ki-rong co

VIII. Giao dich cd phi6u cria nguli nQi bQ vir nguli li€n quan cria nguli nQi bQ (B{o c{o
nIm.

1. Danh s6ch ngucri nQi b0 vd ngudi c6 1i6n quan cira ngudi nQi b0

(Phu luc dinh kdm).

2. Giao dich cria ngudi nQi bO vd. ngudi c6 li€n quan d6i v6i cd phi6u cua c6ng ty:



Stt
No.

Nguoi
tfurc hiQn
giao dich

Quan hQ

vdi ngudi
nqi b0

56 c6 plri0u.so hiru
oau Ky

56 cO phii5u sd hirur., .
cuol Ky

Ly do tdng,
gi6.m (mua,
b6n, chuydn

oo1,

thucrng...)

SO co
t .i

pnteu

rirc 56 c6
,.4ptueu

ri l0

1

cONc ry
CO PHAN

TAP
EOAN
SOMO
VIET
NAM

Cd d6ng
l6n vd

nguoi d4i
I

dlen von
gii chric

v.u Cht tich
HEQT
C6ng ty

2.007.602 22,81,Yo 3.6t6.102 41,0904
DAu tu ddi

han

IX. Cfc v6n tI6 cin luu y kh{c

Klirlrig c6

Noi nltfin:
- UCCKNN;
- 56 GDCK IIN

:.t*'vr '"'

NGUYEI{ I,AU VINH HUY



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP KINH DOANH THS SÀI GÒN 

 

STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

1 

Ông Nguyễn 

Lâm Vinh 

Huy 

  Chủ tịch HĐQT   1.616.102 18,365% 

 Đại 

diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

1.1 Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không  

 0 0  

1.2 Lâm Thị Mai  Không   0 0  

1.3 Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không  

 0 0  

1.4 Nguyễn Nam 

Phương 
 Không  

 0 0  

1.5 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không  

 0 0  

1.6 Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 
 Không  

 0 0  

2.   TV HĐQT 
 

 18% 18% Đại 

diện 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

Tổng Giám đốc 18% 

phần 

vốn 

Nhà 

nước 

2.2 Lê Thị Bích 

Ngọc 
 Không  

 0 0  

2.3 Nguyễn Thị 

Hồng Lạc 
 Không  

 0 0  

2.4 Trương 

Ngọc Anh 
 Không  

 0 0  

2.5 Trương Tiến 

Sĩ 
 Không  

 0 0  

2.6 Trương Vũ 

Quang 
 Không  

 0 0  

2.7 Trương Thị 

Ngọc Vinh 
 Không  

 0 0  

2.8 Trương Lê 

Uyên Như 
 Không  

 0 0  

2.9 Trương Lê 

Uyên Thư 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

3. Bà Đỗ Ngọc 

Nga 
 TV. HĐQT   1.000.000 11,36% 

Đại 

diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

3.1 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 0 0  

3.2 Đỗ Văn 

Quang 
 Không  

 0 0  

3.3 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không  

 0 0  

3.4 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không  

 0 0  

4 Ông Hoàng 

Văn Vỹ 
 TV.HĐQT  

 0 0 
Miễn 

nhiệm 

T4/2021 

4.1 Nguyễn Thị 

Lành 
 Không  

 0 0  

4.2 Hoàng Hùng 

Anh 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

4.3 Hoàng Thị 

Luận 
 Không  

 0 0  

4.4 Đoàn Thị 

Hận 
 Không  

 0 0  

6. Ông Vũ 

Minh Bảo 
 

Trưởng Ban 

Kiểm soát  

 

1.000.000 11,36% 

Đại 

diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

6.1 Phạm Thu 

Thảo 
 Không  

 0 0  

6,2 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không  

 0 0  

6.3 Mai Thị Hoa  Không   0 0  

6.4 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không  

 0 0  

6.5 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

6.6 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không   

 0 0  

6.7 Vũ Thị Hằng 

Nga 
 Không   

 0 0  

6.8 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không  

 0 0  

6.9 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   

 0 0  

6.10 Quách Duy 

Tân 
 Không   

 0 0  

6.11 Vũ Thị 

Tuyết Nhung 
 Không  

 0 0  

6.12 Vũ Duy 

Quang 
 Không   

 0 0  

6.13 
Huỳnh 

Nguyễn Trúc 

Phương 

 Không   

 0 0 
 

6.14 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không  

 0 0  

6.15 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

7. Bà Hoàng 

Thị Hồng 
 

TV.Ban Kiểm 

soát  
 

0 0  

7.1 
Hoàng Văn 

Uy 
 Không  

 0 0  

7.2 
Đỗ Thị Kim 

Cúc 
 Không  

 0 0  

7.3 
Hoàng Thị 

Oanh 
 Không  

 0 0  

7.4 
Hoàng Xuân 

Hùng 
 Không  

 0 0  

7.5 
Hoàng Thị 

Kim Dung 
 Không  

 0 0  

7.6 
Hoàng Trí 

Dũng 
 Không  

 0 0  

7.7 
Dương Văn 

Mậu 
 Không  

 0 0  

7.8 
Dương Tiến 

Dũng 
 Không  

 0 0  

8 Bà Lê Thị 

Thùy Trang 
 

TV Ban Kiểm 

soát  
 352.000 352.000 

Đại 

diện 

4% vốn 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Nhà 

Nước 

8.1 Lê Văn Điền  Không   0 0  

8.2 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không  

 0 0  

8.3 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không  

 0 0  

8.4 
Lê Thanh 

Trang 
 Không  

 0 0  

8.5 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không  

 0 0  

8.6 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không  

 0 0  

9 Ông Nguyễn 

Thành Vinh 
 

Phó Tổng Giám 

đốc 
  400 400  

9.1 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không  

   

 

9.2 
Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không      

9.3 
Trần Thị 

Hoa 
 Không      



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

9.4 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không      

9.5 
Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không      

9.6 
Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không      

10 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

 
Phó Tổng Giám 

đốc  
 500 500 

 

10.1 
Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   600 600  

10.2 
Mai Đăng 

Khoa 
 Không   0 0  

10.3 
Mai Đăng 

Khôi 
 Không   0 0  

10.4 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   0 0  

10.5 
Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   0 0  

10.6 
Mai Văn 

Đặng 
 Không   0 0  

10.7 Mai Văn Tèo  Không   0 0  

10.8 

Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không  
 0 0 

 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

10.9 Mai Út Hiền  Không   0 0  

10.10 
Mai Chí 

Linh 
 Không   0 0  

11 
Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 
 

Kế Toán 

Trưởng   3.900 3.900  

11.1 
Nguyễn Nam 

Thanh 
 Không  

 0 0  

11.2 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không  

 0 0  

11.3 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không  

 0 0  

11.4 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không  

 0 0  

11.5 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không  

 0 0  

11.6 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không  

 0 0  

11.7 
Trần Thị 

Tâm 
 Không  

 0 0  

11.8 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

11.9 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

 0 0  

 



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THS SÀI GÒN 

 

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 1 

Tổng Công 

ty Thương 

mại Sài Gòn 

TNHH Một 

thành viên 

033C008989 

Rồng Việt 

Đơn vị chủ sở 

hữu vốn Nhà 

Nước 

GIẤY CNĐKDN 
SỐ 0300100037 

CẤP NGÀY 
27/07/2005, 

NƠI CẤP SỞ 
KẾ HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 
TP.HCM 

275B Phạm 

Ngũ Lão 

Quận 1, 

TP.HCM 

1/2007   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

2 

Công ty Cổ 

phần tập 

đoàn Somo 

Việt Nam 

068C206892 
Chủ tịch 

HĐQT 

0311817161 

04/06/2012 
NƠI CẤP SỞ 

KẾ HOẠCH VÀ 
ĐẦU TƯ 
TP.HCM 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

26/6/2020   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

3 
Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   4/2012   

Cha của 

CT.HĐQT 

4 
Lâm Thị 

Mai 
 Không   4/2012   

Mẹ của 

CT.HĐQT 

5 
Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   4/2012   

Vợ của 

CT.HĐQT 

6 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không   4/2012   

Con của 

CT.HĐQT 

7 Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 
 Không   4/2012   

Anh của 

CT.HĐQT 

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

8 
Nguyễn Thị 

Lành 
 Không   4/2019 4/2021  

Vợ Ông 

Hoàng Văn 

Vỹ nguyên 

TV.HĐQT 

9 
Hoàng Hùng 

Anh 
 Không   4/2019 4/2021  

Con Ông 

Hoàng Văn 

Vỹ 

10 
Hoàng Thị 

Luận 
 Không   4/2019 4/2021  

Mẹ Ông 

Hoàng Văn 

Vỹ 

11 
Đoàn Thị 

Hân 
 Không   4/2019 4/2021  

Mẹ Vơ Ông 

Hoàng Văn 

Vỹ 

12 
Lê Thị Bích 

Ngọc 
    11/2009   

Vợ Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

Tổng Giám 

đốc, 

TV.HĐQT 

13 
Nguyễn Thị 

Hồng Lạc 
 Không   11/2009   

Mẹ Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

14 
Trương 

Ngọc Anh 
 Không   11/2009   

Anh Ông 

Trương 

Tiến Dũng 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

15 Trương Tiến 

Sĩ 
 Không   11/2009   

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

16 Trương Vũ 

Quang 
 Không   11/2009   

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

17 Trương Thị 

Ngọc Vinh 
 Không   11/2009   

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

18 Trương Lê 

Uyên Như 
 Không   11/2009   

Con Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

19 Trương Lê 

Uyên Thư 
 Không   11/2009   

Con Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

20 Lâm Triều 

Phát 
 Không   4/2012   

Chồng Bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

TV.HĐQT 

21 Đỗ Văn 

Quang 
 Không   4/2012   Cha Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

22 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không   4/2012   Mẹ Bà Đỗ 

Ngọc Nga 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

23 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không   4/2012   

Em bà Đỗ 

Ngọc Nga 

 

24 Phạm Thu 

Thảo 
 Không   4/2021   

Vợ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

25 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   4/2021   

Bố Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

26 Mai Thị Hoa  Không   4/2021   

Mẹ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

27 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   4/2021   

Bố Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo Trưởng 

Ban KS 

28 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   4/2021   

Mẹ Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo Trưởng 

Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

29 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không   4/2021   

Anh rể Ông 

Vũ Minh 

Bảo Trưởng 

Ban KS 

30 Vũ Thị Hằng 

Nga 
 Không   4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo Trưởng 

Ban KS 

31 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không   4/2021   

Anh rể  

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

32 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo Trưởng 

Ban KS 

33 Quách Duy 

Tân 
 Không   4/2021   

Em rểÔng 

Vũ Minh 

Bảo Trưởng 

Ban KS 

34 
Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không   4/2021   
Em ruột 

Ông Vũ 

Minh Bảo 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Trưởng Ban 

KS 

35 Vũ Duy 

Quang 
 Không   4/2021   

Em ruột 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

36 
Huỳnh 

Nguyễn 

Trúc Phương 

 Không   4/2021   

Em dâu 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

37 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

38 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

39 
Hoàng Văn 

Uy 
 Không   4/2021   

Bố bà 

Hoàng Thị 

Hồng TV 

Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

40 
Đỗ Thị Kim 

Cúc 
 Không   6/2020   

Mẹ bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

41 
Hoàng Thị 

Oanh 
 Không   6/2020   

Chị bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

42 
Hoàng Xuân 

Hùng 
 Không   6/2020   

Anh bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

43 
Hoàng Thị 

Kim Dung 
 Không   6/2020   

Chị bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

44 
Hoàng Trí 

Dũng 
 Không   6/2020   

Anh bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

45 
Dương Văn 

Mậu 
 Không   6/2020   

Bố chồng 

bà Hoàng 

Thị Hồng 

46 
Dương Tiến 

Dũng 
 Không   6/2020   

Chồng bà 

Hoàng Thị 

Hồng 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

47 Lê Văn Điền  Không   4/2017   

Bố Bà Lê 

Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

48 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không   4/2017   

Mẹ ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

49 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

50 
Lê Thanh 

Trang 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

51 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

52 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

53 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không   4/2017   

Vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

54 
Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không   4/2017   

Con Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

55 
Trần Thị 

Hoa 
 Không   10/2019   

Mẹ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

56 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   1102019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

57 
Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   10/2019   

Anh Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Phó Tổng 

Giám đốc 

58 
Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   10/2019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

59 Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   10/2011   

Vợ Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

60 Mai Đăng 

Khoa 
 Không   10/2011   

Con Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

61 Mai Đăng 

Khôi 
 Không   10/2011   

Con Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

62 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   10/2011   

Bố ruột (đã 

mất) Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

63 Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   10/2011   

Mẹ ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

64 Mai Văn 

Đặng 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

65 Mai Văn 

Tèo 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

66 
Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không   10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

67 Mai Út Hiền  Không   10/2011   
Em ruột 

Ông Mai 

Minh 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Vương 

P.TGĐ 

68 Mai Chí 

Linh 
 Không   10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

69 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không   10/2016   

Chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

70 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   10/2016   

Cha Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

71 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   10/2016   

Mẹ Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

72 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không   10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

73 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không   10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

74 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không   10/2016   

Em ruột Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

75 
Trần Thị 

Tâm 
 Không   10/2016   

Mẹ chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không   10/2016   

Anh ruột 

chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

76\ 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không   10/2016   

Chị chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

 Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH  
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